KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ LỚP MẪU GIÁO B5
Chủ đề: Giao thông
(Thời gian thực hiện 4 tuần, từ ngày 23/02/2026 đến ngày 20/03/2026)
	I. MỤC TIÊU
	1. Phát triển thể chất
	1.1. Phát triển vận động
- MT 1: Trẻ thực hiện đúng, thuần thục, các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
Biết được quyền được phát triển của trẻ em.
- Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp: Hít thở, tay, chân, bụng, lườn, bật.
- Trẻ tập các bài thể dục nhịp điệu theo bản nhạc/bài hát trong chương trình.
* Quyền được phát triển:
Trẻ được học tập và vui chơi, được sống trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
- MT 5: Trẻ phối hợp được tay, chân, mắt trong vận động bò, trườn, trèo.
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 5-6 m.
- Bò bằng bàn tay, bàn chân, bò giữa 2 đường kẻ (rộng 40 cm, dài 4-5 m).
- Bò dích dắc qua 7 điểm.
- Bò chui qua ống dài 1,5 m x 0,6 m.
- Trườn kết hợp trèo qua ghế dài (1,5 m x 30 cm).
- Trèo lên, xuống 7 gióng thang
- MT 6: Trẻ chạy nhanh 20 m trong khoảng thời gian 10 giây.
- Chạy nhanh.
- Chạy nhanh 20 m trong khoảng thời gian 10 giây.
1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
- MT 21: Trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và biết phòng tránh.
- Biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc, sặc…
- Biết không tự ý uống thuốc.
- Biết: ăn thức ăn có mùi ôi thiu, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
- Nhận biết một số nơi nguy hiểm, mất vệ sinh.
- MT 26: Trẻ thực hiện một số qui định ở trường, nơi công cộng về an toàn khi ở lớp, về nhà, an toàn khi tham gia giao thông.
- Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi.
- Đi bộ an toàn: bên phải đường, sát lề đường; đi sang đường phải có người lớn dắt.
- Nhận biết những nơi qua đường an toàn: nơi có vạch kẻ đường...
- Đội mũ bảo hiểm đúng, an toàn khi ngồi trên xe máy.
- Chơi ở nơi an toàn: Không leo trèo cây, ban công, tường rào...
	2. Giáo dục phát triển nhận thức
	2.1. Khám phá khoa học
- MT 31: Trẻ làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận.
- Làm thí nghiệm: nước trong suốt, nước bay hơi, một vài chất tan trong nước.
- Làm thí nghiệm khoa học với một vài chất liệu nổi bật của các loại đồ dùng, đồ chơi: gỗ, nhựa, kim loại, i-nốc, sắt, vải…xem vật nào nổi, vật nào chìm.
- Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển.
- MT 32: Trẻ thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: Quan sát thực tế, xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận.
- Quan sát thực tế, xem sách, tranh ảnh, băng hình về đối tượng, trò chuyện, thảo luận, thu thập thông tin về đối tượng để nhận biết được: 
+ Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng.
+ Các nguồn nước trong môi trường sống.
+ Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó đối với đời sống con người, con vật, cây.
- MT 33: Trẻ phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ chơi và sự đa dạng của chúng.
- Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu.
- Phân loại cây, hoa, quả, con vật theo 2-3 dấu hiệu.
- Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông và phân loại phương tiện giao thông theo 2-3 dấu hiệu.
	2.2. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
- MT 39: Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. Nhận biết các số từ 5 -10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.
Đếm bằng Tiếng Anh theo khả năng.
- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.
- Đếm số lượng bằng Tiếng Anh theo khả năng.
- MT 41: Trẻ biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.
- Tách/gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau, đếm và nói kết quả.
- MT 48: Trẻ gọi tên và chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật.
- Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ.
- Nhận dạng các khối đó trong thực tế.
	2.3. Khám phá xã hội
- MT 60: Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. Trẻ được trải nghiệm các hoạt động đặc trưng của lễ, hội.
[bookmark: _Hlk219111632]- Kể tên và nói về hoạt động nổi bật của một số lễ hội: Ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
- Ý nghĩa của các ngày lễ, hội, sự kiện văn hóa địa phương, quê hương, đất nước.
- Tổ chức các hoạt động cho trẻ trải nghiệm: Ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 
- MT 61: Trẻ thực hiện đựợc các yêu cầu cho hoạt động tập thể.
- Nghe hiểu lời nói yêu cầu của người khác và phản hồi bằng những hành động, lời nói phù hợp trong hoạt động tập thể.
- Thực hiện đựợc các yêu cầu cho hoạt động tập thể, Ví dụ: Các bạn có tên bắt đầu bằng chữ cái T đứng sang bên phải, các bạn có tên bắt đầu bằng chữ H đứng sang bên trái.
- Hiểu và làm theo 2,3 yêu cầu liên tiếp.
[bookmark: _Hlk219111812]- MT 68: Trẻ nghe, hiểu nội dung, đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…dành cho lứa tuổi mầm non.
[bookmark: _Hlk219111822]- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao phù hợp với độ tuổi.
- Đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, hò vè…
[bookmark: _Hlk219111835]- MT 69: Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện.
[bookmark: _Hlk219111845]- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
- Nói được tên, hành động của nhân vật, tình huống trong câu chuyện.
- Kể lại được nội dung chính của câu chuyện mà trẻ đã được nghe hoặc vẽ lại các tình huống nhân vật trong câu chuyện.
- Nói tính cách nhân vật, đánh giá được hành động của nhân vật.
- MT 71: Trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện.
- Thể hiện giọng nói, tính cách của nhân vật trong truyện.
- Đóng vai nhân vật trong truyện, phối hợp với các bạn trong nhóm tập đóng kịch.
[bookmark: _Hlk219111863]- MT 78: Trẻ nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt.
[bookmark: _Hlk219111874]- Nhận dạng các chữ cái và phát âm đúng các chữ cái đó.
- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
[bookmark: _Hlk219111909]- MT 79: Trẻ tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
[bookmark: _Hlk219111920]- Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
- Hướng viết các nét chữ.
	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội
- MT 85: Trẻ cố gắng tự hoàn thành công việc được giao.
- Vui vẻ nhận công việc được giao mà không lưỡng lự hoặc tìm cách từ chối.
- Nhanh chóng triển khai công việc, tự tin khi thực hiện, không chán nản hoặc chờ đợi vào sự giúp đỡ của người khác.
- Hoàn thành công việc được giao.
	5. Giáo dục phát triển thẩm mĩ
- MT 101: Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc với sắc thái đa dạng;
- Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm thiết tha) của bài hát, bản nhạc.
- Nghe và thể hiện cảm xúc phù hợp với các sắc thái đa dạng: Các âm thanh trong cuộc sống, thiên nhiên; các tác phẩm âm nhạc (đặc biệt là dân ca Việt Nam).
- MT 104: Trẻ vận động nhịp nhàng, phù hợp với sắc thái, nhịp điệu của bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
- MT 105: Trẻ phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
- Lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm theo ý tưởng của trẻ.
- MT 106: Trẻ phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc, bố cục cân đối.
- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, đường nét, bố cục cân đối.
- MT 107: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
- Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
- MT 113: Trẻ nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
- Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
	1. Yêu cầu 
	a. Kiến thức:
	* Tuần 1,2
- Nêu được những điểm giống và khác nhau, những đặc điểm nổi bật của một số phương tiện giao thông.
- Phân loại một số phương tiện giao thông qua đặc điểm, ích lợi, nơi hoạt động.
- Nhận biết một số dịch vụ phục vụ giao thông. 
- Đếm và nhận biết số trong phạm vi 10.
- Nhận biết, phát âm đúng, tô trùng khít các nét của chữ cái h, k.
- Trèo lên, xuống thang; Chạy nhanh đúng kỹ thuật các động tác.
- Hát và vận động theo tiết tấu chậm các bài “Em đi qua ngã tư đường phố, Ngày vui 8/3”.
- Biết cách xé, dán thuyền buồm; Cắt, dán xe ô tô.
- Đọc diễn cảm bài thơ: Chú cảnh sát giao thông.
	* Tuần 3,4
- Biết một số quy định thông thường của luật giao thông dành cho người đi bộ.
- Có một số hành vi văn minh khi đi, ngồi trên xe, đi ngoài đường.
- Nhận biết và phân biệt một số biển hiệu giao thông đường bộ đơn giản.
- Trẻ hiểu nội dung, thuộc lời bài hát, biết hát kết hợp vận động vỗ đêm theo nhịp 2/4 bài “Em đi chơi thuyền, theo tiết tấu chậm bài “Đường em đi".
- Trẻ biết một số luật giao thông thông thường như (người đi bộ đi trên vỉa hè, hoặc đi sát lề đường phía tay phải ở những nơi không có vỉa hè).
- Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10, Tách gộp trong phạm vi 10.
- Trẻ nhận biết được chữ cái p, q.
	b. Kỹ năng:
	* Tuần 1,2
-  Đếm thành thạo các số từ 1 đến 10.
- Tô vẽ, cắt dán các phương tiện giao thông đẹp và sáng tạo.
- Hát, múa thành thạo các bài về các phương tiện giao thông...
	* Tuần 3,4
- Chơi các trò chơi về tín hiệu giao thông thành thạo.
- Tô, vẽ, nặn, xé dán...tranh về các phương tiện giao thông đẹp và sáng tạo.
- Tham gia các trò chơi một cách khéo léo.
- Trẻ hát, vận động nhịp nhàng theo tiết tấu chậm đúng lời và giai điệu của bài hát.
- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt về luật an toàn giao thông cho trẻ. 
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ, chú ý có chủ định cho trẻ.
	c. Thái độ:
	* Tuần 1,2
- Yêu quý nghề chú cảnh sát giao thông.
- Có ý thức chấp hành tốt luật an toàn giao thông.
- Quan tâm giúp đỡ người khác, chơi hòa đồng và hợp tác cùng các bạn thực hiện công việc đến cùng.
- Có cử chỉ văn minh lịch sự: Thưa, gửi, chào, hỏi, cảm ơn, xin lỗi.
- Chơi thân thiện với các bạn và các hoạt động chung.
- Trẻ có ý thức thực hiện một số quy định đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
	* Tuần 3,4
- Giữ vệ sinh khi đi trên các phương tiện giao thông.
	- Lễ phép với mọi người khi tham gia giao thông và biết nhường chỗ và giúp đỡ người già.
- Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cùng người lớn.
- Chấp hành tốt luật an toàn giao thông.
- Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng, xã hội: Chấp hành quy định về an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
	2. Chuẩn bị
	a. Trang trí, tạo môi trường lớp học:
	* Môi trường vật chất:
	- Môi trường cho trẻ hoạt động trong lớp:
- Trang trí lớp đảm bảo thẩm mỹ, đẹp, đúng chủ đề “Giao thông”.
- Tranh chủ đề cô gắn các hình ảnh về giao thông:
+ Phương tiện giao thông.
+ Luật giao thông.
- Có đầy đủ đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề, đẹp hấp dẫn trẻ.
- Sắp xếp và bố trí đồ dùng, đồ chơi hợp lý, đảm bảo an toàn và đáp ứng mục đích giáo dục, trẻ dễ lấy và dễ cất.- Có khu vực để bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ cho trẻ đảm bảo yêu cầu quy định.
- Các khu vực hoạt động bố trí phù hợp, mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ lựa chọn và sử dụng đồ dùng đồ chơi, tham gia hoạt động và thuận lợi cho sự quan sát của cô giáo.
- Các khu vực hoạt động của trẻ gồm có: Góc xây dựng, Góc phân vai, Góc tạo hình, Góc thư viện, Góc học tập, Góc âm nhạc, Góc thiên nhiên.
- Đồ chơi ở các góc được cô chuẩn bị như:
+ Góc xây dựng:  Phấn, gạch gỗ, cây xanh, cây hoa, cây cảnh, một số phương tiện giao thông như ô tô, xích lô, xe đạp, xa bàn ngã tư đường phố...
+ Góc phân vai: Các loại đồ chơi nấu ăn, các món quà…
+ Góc tạo hình: Bàn ghế, giấy A4, bút màu, đất nặn, bảng con, khăn lau...
+ Góc thư viện: Các loại sách về các phương tiện và luật giao thông.
+ Góc học tập:  Lô tô về các loại phương tiện giao thông, tranh chủ đề, bút màu, bút chì, các loại sách có trong góc cho trẻ.
+ Góc âm nhạc: Dụng cụ âm nhạc, hoa tay, mũ múa, trống lắc…
+ Góc thiên nhiên: Các loại cây, hoa, quả, khăn lau, rầm, thau, nước, các loại lá cây, hột hạt, giấy, bìa…
	- Môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời:
- Sân chơi và các thiết bị chơi ngoài trời như: Xích đu con rồng, bập bênh, cầu trượt, ô tô đồ chơi, xe máy đồ chơi…
- Bể chơi với cát và nước, đồ chơi với cát và nước.
- Bồn hoa, cây cảnh, khăn lau, gáo múc nước…
	* Môi trường xã hội:
 - Tạo môi trường đảm bảo an toàn về mặt tâm lý.
- Trẻ thường xuyên được giao tiếp. 
- Thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với những người xung quanh.
- Cô luôn gần gũi, yêu thương, tôn trọng, đối xử công bằng với mọi trẻ, tạo cho trẻ cảm giác an toàn khi ở bên cô, trẻ cảm thấy hạnh phúc khi ở trường lớp cùng cô và các bạn.
`	- Múa hát, biểu diễn văn nghệ tại lớp để chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
	b. Đồ dùng dạy học của cô  
	- Kế hoạch chủ đề “Giao thông”.
	- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng phục vụ cho chủ đề.
	- Tranh ảnh, sách báo về chủ đề. Tranh, truyện thơ chủ đề “Giao thông”. 
	- Một số hột hạt, lá cây, chậu cây cảnh, xốp, sỏi...
	- Đồ chơi của trò chơi dân gian “Chơi ô ăn quan, chơi cá ngựa...”.
	- Bút màu, giấy màu, kéo, hồ dán, bìa các màu...
	c. Tài liệu, học liệu của trẻ  
	- Mũ múa, phách tre, xắc xô, hoa tay, lôtô chủ đề “Giao thông”.
	- Vòng thể dục, gậy thể dục, cờ, nơ...
	- Những bức tranh về chủ đề Giao thông, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề.
	- Sách: Tạo hình, Toán, Làm quen chữ cái, các loại sách về chủ đề, sách dùng chung của trẻ trong góc học tập.
	- Bút chì, kéo, hồ dán, bút sáp màu, bảng, phấn, đất nặn, giấy A4...
- Bộ đồ chơi xây dựng, Đồ chơi nấu ăn, Đồ chơi bán hàng, Thẻ chữ cái, chữ số…



















III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP MẪU GIÁO B5
Chủ đề: Giao thông
(Thời gian thực hiện 4 tuần, từ ngày 23/02/2026 đến ngày 20/03/2026)

	Hoạt động 
	Tuần 1
(Từ 23/02 - 27/02)
	Tuần 2
(Từ 02/03 - 06/03)
	Tuần 3
(Từ 09/03 - 13/03)
	Tuần 4
(Từ 16/03 - 20/03)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Phương tiện giao thông

	Luật giao thông
	

	Đón trẻ -Trò chuyện
	- Kiểm tra vệ sinh và sức khỏe của trẻ.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình học tập, ăn uống, tính cách, sức khỏe của trẻ.
- Điểm danh trẻ.
- Cho trẻ xem tranh trò chuyện về chủ đề nhánh “Phương tiện giao thông” về một số phương tiện giao thông. Cho trẻ kể tên một số phương tiện giao thông mà trẻ biết. Cô cho trẻ biết được đặc điểm, ích lợi, nơi hoạt động của chúng.
- Cho trẻ xem tranh trò chuyện về chủ đề nhánh: “Luật giao thông” về một số phương tiện giao thông, luật giao thông. Cho trẻ kể tên một số phương tiện giao thông, luật giao thông mà trẻ biết. Cô cho trẻ biết được đặc điểm, ích lợi, nơi hoạt động của chúng.
- Giáo dục trẻ: 
+ An toàn khi tham gia giao thông đi bộ, khi đi qua đường, khi ngồi trên các phương tiện giao thông, khi vui chơi...
+ Chấp hành tốt luật an toàn giao thông.
 * Quyền được phát triển:
Trẻ được học tập và vui chơi, được sống trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
- Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng, xã hội: Chấp hành quy định về an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
 -  Giáo dục trẻ nếp sống văn minh, thanh lich:
+ Khi vào lớp, con chào cô và các bạn thật lễ phép.
+ Trong giờ học, con ngồi ngay ngắn, giữ trật tự để không làm phiền bạn và cô.
+  Muốn phát biểu, con giơ tay xin phép trước khi nói.
+ Con biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập sạch sẽ, gọn gàng.
+ Khi làm việc nhóm, con biết lắng nghe và hợp tác với bạn.
+ Nếu bạn cần giúp đỡ, con sẵn sàng hỗ trợ bằng thái độ nhẹ nhàng và thân thiện.
+ Không chen lấn, xô đẩy; xếp hàng ngay ngắn khi ra vào lớp.
+ Con biết bỏ rác đúng nơi quy định và giữ lớp học sạch đẹp.
- Chơi với đồ chơi ở các góc.

	Thể dục sáng
	- Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay, chân, bụng, bật kết hợp trên nền nhạc bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.
- Khuyến khích trẻ tự tin, mạnh dạn tham gia tập các bài tập, động tác thể dục. Động viên trẻ thể hiện tinh thần sẵn sàng, vượt qua khó khăn thử thách và thể hiện trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần sau giờ hoạt động.

	Hoạt động học
	Thứ
2
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN



	* Khám phá khoa học:
- Phân nhóm các phương tiện giao thông.
+ Trò chơi: 
+ Xếp nhanh thành các nhóm.
+ Kể đủ 3 thứ.
+ Hãy về đúng bến của mình.
+ Hát: Em đi qua ngã tư đường phố, Em tập lái ô tô.
	* Khám phá xã hội:
- Một số luật đi đường.
+ Trò chơi: Tín hiệu giao thông.
+ Hát: Em đi qua ngã tư đường phố.
+ Thơ "Giúp bà".



	* Khám phá xã hội:
- Một số luật giao thông.
+ Trò chơi: Thi xem ai chọn nhanh, Em đi trên đường phố.
+ Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.


	

	
	Thứ 3
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN



	* Âm nhạc: 
- Hát, vận động theo tiết tấu chậm bài: Ngày vui mồng 8 tháng 3 (Nhạc và lời: Hoàng Văn Yến).
- Nghe hát: Trái đất này là của chúng mình (Nhạc: Trương Quang Lục, lời Định Hải).
- Trò chơi: Hát theo hình vẽ.

* Chữ cái:
- Tập tô chữ cái h, k.
+ Hát: Em tập lái ô tô, Em đi qua ngã tư đường phố.
+ Chơi trò chơi: Nụ, hoa.


	* Âm nhạc:
- Hát vận động theo nhịp 2/4 bài "Em đi chơi thuyền" - Sáng tác: Trần Kiết Tường.
- Nghe hát: Cò lả - Dân ca đồng bằng Bắc Bộ.
- Trò chơi: Ai nhanh nhất.


* Chữ cái:
- Làm quen chữ cái p, q.
+ Trò chơi: Tìm về đúng bến.
+  Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu, Anh phi công ơi.

	* Âm nhạc:
- Hát vận động theo tiết tấu chậm bài "Đường em đi" - Nhạc: Ngô Quốc Tính, Lời: Tường Văn).
- Nghe hát: Anh phi công ơi (Xuân Giao)
- Trò chơi: Tiết tấu vui nhộn.


* Chữ cái:
- Tập tô chữ cái p, q (Trang 19, 21).
+ Hát:  Em đi qua ngã tư đường phố, Đường em đi.
+ Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ.
	

	
	Thứ 4
	* Âm nhạc:
- Hát, vận động theo tiết tấu chậm bài "Em đi qua ngã tư đường phố" - Sáng tác: Hoàng Văn Yến.
- Nghe hát: Gửi anh một khúc dân ca - Dân ca Nam Bộ.
- Trò chơi: Ai nhanh nhất.

* Chữ cái:
- Làm quen chữ cái h, k.
+ Trò chơi:
+ Thi đọc nhanh chữ cái h, k; Tìm chữ cái h, k trong tranh lô tô; Gạch đúng chữ cái h, k.
	* Làm quen với toán:
- Đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết số 10.
+ Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.
+ Chơi: Tìm nhà.





	* Làm quen với toán:
- Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10.
+ Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu, Em đi qua ngã tư đường phố.
+ Trò chơi: Cùng đếm nào, Tìm nhà.




	* Làm quen với toán:
- Tách, gộp trong phạm vi 10 ra làm 2 phần.
+ Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.
+ Trò chơi: Thi xem ai khéo tay.


	

	
	Thứ 5
	* Thể dục:
- VĐCB: Trèo lên, xuống 7 dóng thang.
+ BTPTC: Tập kết hợp trên nền nhạc bài: Em tập lái ô tô.
- Trò chơi: “Chuyền bóng”.

	* Thể dục:
- VĐCB: Chạy nhanh 20m trong khoảng thời gian 10 giây.
+ BTPTC: Tập kết hợp trên nền nhạc bài: Em đi qua ngã tư đường phố. 
- Trò chơi: Cỏ thấp cây cao.

	* Thể dục:
- VĐCB: Chạy nhanh.
+ BTPTC: Tập các động tác tay, chân, bụng, bật trên nền nhạc bài hát "Em đi qua ngã tư đường phố".
- Trò chơi: Bắt chiếc tiếng kêu của các phương tiện giao thông.
	* Thể dục:
- VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh.
+ BTPTC: Tập kết hợp trên nền nhạc bài "Em tập lái ô tô".
+ Hát bài: "Em đi qua ngã tư đường phố". 
- Trò chơi: “Tung và bắt bóng”.
	

	
	Thứ 6
	* Tạo hình:
- Cắt, dán xe ô tô (Đề tài).
+ Hát: Em tập lái ô tô.
+ Trò chơi: giải câu đố về các phương tiện giao thông.

	* Tạo hình:
- Vẽ tàu hỏa (Đề tài).
+ Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.
+ Trò chơi: Giải câu đố về các phương tiện giao thông.

	* Tạo hình:
- Vẽ máy bay trực thăng (Đề tài).
+ Trò chơi: Máy bay bay.


	* Tạo hình:
- Xé, dán thuyền buồm (Đề tài).
+ Hát: Em đi chơi thuyền.
+ Trò chơi: Giải câu đố về các phương tiện giao thông.
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ
2
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN



	- HĐCCĐ: Quan sát: Xe ô tô khách, ô tô con.
- Trò chơi vận động: Về đúng đường.
- Chơi tự chọn.
	- HĐCCĐ: Quan sát: Xe máy.
- Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ.
- Chơi tự chọn.

	- HĐCCĐ: Quan sát: Xe đạp.
- Trò chơi vận động: Đi xe đạp.
- Chơi tự chọn.

	

	
	Thứ 3
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	
	
	
	

	
	Thứ 4
	
	- HĐCCĐ: Trò chơi vận động:
+ Làm theo tín hiệu.
+ Ô tô và chim sẻ.
- Chơi tự chọn.

	- HĐCCĐ: Quan sát: Đoàn tàu hỏa.
- Trò chơi vận động: Tín hiệu giao thông.
- Chơi tự chọn.

	- HĐCCĐ: Trò chơi vận động: Nhảy tiếp sức.
- Trò chơi vận động: Bánh xe quay.
- Chơi tự chọn.
	

	
	Thứ 5
	- HĐCCĐ: Quan sát: Thuyền buồm.
- Trò chơi vận động: Bánh xe quay.
- Chơi tự chọn
	- HĐCCĐ:  Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành, quan sát môi trường xanh – sạch – đẹp, nhặt lá rụng..
- TCVĐ: Rồng rắn.
- Chơi tự chọn.
	- HĐCCĐ: Trò chơi vận động:
+ Bánh xe quay.
+ Ô tô và chim sẻ.
- Chơi tự chọn.
	- HĐCCĐ: Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành, quan sát môi trường xanh – sạch – đẹp, nhặt lá rụng.
- Trò chơi vận động: Chạy nhanh lấy đúng tranh.
- Chơi tự chọn
	

	
	Thứ 6
	- HĐCCĐ: Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành, quan sát môi trường xanh – sạch – đẹp, nhặt lá rụng.
- Trò chơi vận động:  Làm theo tín hiệu.
- Chơi tự chọn.
	- HĐCCĐ: Trò chơi vận động:
+ Nhảy tiếp sức.
+ Ô tô và chim sẻ.
- Chơi tự chọn.

	- HĐCCĐ: Trò chơi vận động:
+ Thi nói nhanh.
+ Trồng nụ trồng hoa.
- Chơi tự chọn.
	- HĐCCĐ: Trò chơi vận động:
+ Gieo hạt.
+ Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn.

	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	Thứ
3
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	Hoạt động trải nghiệm: Đèn giao thông bé nhớ lâu.
	Hoạt động trải nghiệm: Bé nhận biết biển báo giao thông.
	Hoạt động trải nghiệm: An toàn khi đi bộ.	

	

	
	Thứ 5
	Hoạt động trải nghiệm: Làm quen với an toàn giao thông quanh bé.
	Hoạt động trải nghiệm: Làm thiệp tặng bà, mẹ, cô giáo nhân dịp ngày 8/3.
	Hoạt động trải nghiệm: Bé qua đường an toàn.
	Hoạt động trải nghiệm: An toàn khi ngồi trên phương tiện.
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
(T1): Xây dựng vườn hoa, ngã tư đường phố.
(T2): Xây dựng đường phố, bến tàu.
(T3): Xây dựng khu bến xe.
(T4): Xây ngã tư đường phố.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết xây dựng các công trình giao thông: ngã tư, vườn hoa, bến tàu, bến xe.
- Biết phân công, phối hợp và thể hiện tốt vai chơi.
- Phát triển kỹ năng hợp tác, giải quyết vấn đề trong nhóm.
- Biết nhận diện và thể hiện cảm xúc: vui khi hoàn thành công trình, bình tĩnh khi có mâu thuẫn.
- Biết chia sẻ, nhường nhịn, chờ đến lượt, tôn trọng ý kiến bạn.
- Giáo dục trẻ chấp hành luật giao thông và cư xử văn minh nơi công cộng.
b) Chuẩn bị
- Gạch nhựa, lego, khối gỗ.
- Thảm nền đường.
- Cây xanh, hoa trang trí.
- Biển báo, đèn tín hiệu.
- Ô tô, xe khách, tàu thủy.
- Thẻ vai chơi (kỹ sư, công nhân, cảnh sát…).
c) Cách chơi
-  Trẻ thỏa thuận nội dung xây dựng theo tuần.
- Phân vai và thống nhất nhiệm vụ.
- Trong quá trình chơi, trẻ trao đổi nhẹ nhàng, biết lắng nghe.
- Khi có bất đồng, trẻ cùng cô tìm cách giải quyết (bốc thăm, đổi vai, chia khu vực…).
- Cuối giờ, trẻ chia sẻ cảm xúc của mình:
“Con thấy thế nào khi cùng các bạn xây xong công trình?”
- Nhận xét, thu dọn đồ chơi gọn gàng.
Tuần 1: Xây dựng vườn hoa và ngã tư đường phố
- Thể hiện vai chơi:
+ Kỹ sư phân công công việc rõ ràng.
+ Công nhân hợp tác xây đường, trồng hoa.
+ Cảnh sát giao thông nhắc nhở xe đi đúng luật.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Trẻ biết vui vẻ khi làm việc nhóm.
+ Biết nói lời đề nghị lịch sự: “Bạn cho mình mượn khối gạch nhé.”
+ Nếu bạn làm đổ công trình, trẻ biết bình tĩnh và cùng sửa lại.
Tuần 2: Xây dựng đường phố và bến tàu
- Thể hiện vai chơi:
+ Người bán vé niềm nở với hành khách.
+ Hành khách xếp hàng chờ đến lượt.
+ Thuyền trưởng điều khiển tàu an toàn.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết kiên nhẫn chờ đợi khi đông người.
+ Biết cảm ơn khi được giúp đỡ.
+ Nhận biết cảm xúc buồn khi chưa được đúng vai và biết trao đổi với bạn.
Tuần 3: Xây dựng khu bến xe
- Thể hiện vai chơi:
+ Nhân viên bán vé hướng dẫn tận tình.
+ Tài xế lái xe cẩn thận.
+ Hành khách chấp hành nội quy bến xe.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết chia sẻ đồ chơi với bạn.
+ Biết xin lỗi khi va chạm.
+ Tự hào khi nhóm mình hoàn thành công trình đẹp.
Tuần 4: Xây dựng ngã tư đường phố 
- Thể hiện vai chơi:
+ Cảnh sát giao thông điều tiết khi đông xe.
+ Người tham gia giao thông hợp tác, không chen lấn.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết kiểm soát cảm xúc khi xảy ra “ùn tắc” trong trò chơi.
+ Biết lắng nghe ý kiến bạn để cải thiện công trình.
+ Cảm nhận niềm vui khi cùng nhau giải quyết vấn đề.
2. Góc phân vai
(T1): Gia đình (đến thăm ông bà và đi bằng các phương tiện giao thông).
(T2): Gia đình, Bán hàng các phương tiện giao thông đường bộ.
(T3): Chơi gia đình đi siêu thị.
(T4): Bán vé tàu, bán hàng các phương tiện giao thông.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết thể hiện vai chơi: bố, mẹ, ông bà, người bán hàng, người bán vé, khách hàng…
- Biết sử dụng lời nói phù hợp với vai chơi.
- Biết phối hợp với bạn trong nhóm khi chơi.
- Hiểu được một số tình huống giao thông và mua bán trong cuộc sống.
- Phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử lịch sự.
- Biết nhận diện và điều chỉnh cảm xúc: vui, buồn, chờ đợi, chia sẻ, xin lỗi – cảm ơn.
b) Chuẩn bị
- Đồ dùng gia đình: nồi, chén, búp bê, điện thoại đồ chơi…
- Mũ bảo hiểm, vô lăng đồ chơi, phương tiện giao thông mini.
- Quầy bán hàng, tiền giả, giỏ hàng.
- Vé tàu, bàn bán vé, ghế chờ.
- Một số phương tiện giao thông đồ chơi để bán.
c) Cách chơi
- Trẻ thỏa thuận vai chơi trong nhóm.
- Phân công vai rõ ràng, tự chuẩn bị đồ dùng phù hợp.
- Thể hiện lời nói, hành động phù hợp với vai.
- Giao tiếp nhẹ nhàng, biết chờ đến lượt khi mua bán.
- Cuối giờ chia sẻ cảm xúc: con thích vai nào? Vì sao?
Tuần 1: Gia đình (đến thăm ông bà và đi bằng phương tiện giao thông)
- Thể hiện vai chơi:
+ Bố/mẹ chuẩn bị quà, nhắc con đội mũ bảo hiểm.
+ Con chào hỏi ông bà lễ phép.
+ Cả gia đình cùng đi xe máy/ô tô đúng luật.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết thể hiện tình cảm yêu thương ông bà.
+ Vui vẻ khi được đi chơi cùng gia đình.
+ Biết nhường nhịn khi chọn chỗ ngồi trên xe.
Tuần 2: Gia đình – Bán hàng các phương tiện giao thông đường bộ
- Thể hiện vai chơi:
+ Người bán hàng giới thiệu xe đạp, xe máy, ô tô.
+ Khách hỏi giá, trả tiền.
+ Gia đình chọn mua phương tiện phù hợp.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết nói lời cảm ơn khi mua bán.
+ Biết kiên nhẫn chờ đến lượt.
+ Không tranh giành đồ chơi, biết trao đổi nhẹ nhàng.
Tuần 3: Chơi gia đình đi siêu thị
- Thể hiện vai chơi:
+ Bố/mẹ đưa con đi siêu thị bằng ô tô/xe máy.
+ Nhân viên siêu thị sắp xếp hàng hóa.
+ Khách xếp hàng thanh toán.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết kiểm soát cảm xúc khi muốn mua nhiều đồ.
+ Biết lắng nghe lời bố mẹ.
+ Hợp tác khi cùng chọn và mang đồ.
Tuần 4: Bán vé tàu – Bán hàng các phương tiện giao thông
- Thể hiện vai chơi:
+ Nhân viên bán vé hướng dẫn khách mua vé.
+ Hành khách xếp hàng chờ đến lượt.
+ Người bán hàng giới thiệu các phương tiện.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết bình tĩnh khi đông khách.
+ Biết xin lỗi khi va chạm.
+ Cảm thấy tự tin khi giao tiếp trước nhóm.
3. Góc âm nhạc: 
(T1): Múa hát các bài về các phương tiện giao thông.
(T2): Múa hát các bài hát "Em tập lái ô tô, Em đi chơi thuyền...".
(T3): Hát, múa, đọc thơ các bài nói về các phương tiện giao thông.
(T4): Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về các phương tiện giao thông.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ thuộc và thể hiện được một số bài hát, bài thơ về phương tiện giao thông.
- Biết vận động minh họa theo nhịp bài hát.
- Biết sử dụng nhạc cụ gõ đệm phù hợp.
- Mạnh dạn, tự tin khi biểu diễn trước nhóm.
- Phát triển cảm xúc thẩm mỹ: vui tươi, hào hứng khi hát múa.
- Biết thể hiện cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ và lời ca.
b) Chuẩn bị
- Nhạc các bài hát về phương tiện giao thông.
- Nhạc cụ: trống lắc, phách tre, xắc xô…
- Mũ múa, vô lăng đồ chơi, mô hình thuyền, ô tô.
- Tranh ảnh minh họa phương tiện giao thông.
c) Cách chơi
- Trẻ chọn bài hát, bài thơ theo nội dung từng tuần.
- Thỏa thuận hình thức biểu diễn: cá nhân, nhóm, tốp ca.
- Vận động minh họa, sử dụng nhạc cụ gõ đệm.
- Biểu diễn trước lớp.
- Cuối giờ chia sẻ cảm xúc: con thích bài nào? Vì sao?
Tuần 1: Múa hát các bài về phương tiện giao thông
- Nội dung:
+ Hát và vận động các bài: “Bạn ơi có biết”, “Đường em đi”…
- Thể hiện:
+ Trẻ vận động mô phỏng lái xe, chèo thuyền.
+ Gõ đệm theo nhịp bài hát.
+ Biểu diễn theo nhóm nhỏ.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Trẻ vui vẻ, tự tin khi tham gia biểu diễn.
+ Biết cổ vũ bạn bằng cách vỗ tay.
+ Không chê bai khi bạn hát chưa đúng.
Tuần 2: Múa hát “Em tập lái ô tô”, “Em đi chơi thuyền…”
- Thể hiện:
+ Trẻ đóng vai tài xế lái ô tô.
+ Mô phỏng động tác chèo thuyền nhẹ nhàng theo nhạc.
+ Biểu diễn kết hợp nhạc cụ gõ.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết điều chỉnh giọng hát phù hợp (nhẹ nhàng – sôi nổi).
+ Thể hiện nét mặt vui tươi khi biểu diễn.
+ Tự tin khi đứng trước lớp.
Tuần 3: Hát, múa, đọc thơ về phương tiện giao thông
- Thể hiện:
+ Kết hợp đọc thơ diễn cảm.
+ Sáng tạo động tác minh họa theo nội dung thơ.
+ Biểu diễn theo nhóm.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết lắng nghe khi bạn đọc thơ.
+ Biết chờ đến lượt biểu diễn.
+ Cảm nhận vẻ đẹp của âm nhạc và lời thơ.
Tuần 4: Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về phương tiện giao thông
- Thể hiện:
+ Kể chuyện có minh họa bằng động tác.
+ Biểu diễn theo hình thức “chương trình văn nghệ giao thông”.
+ Kết hợp nhiều vai: người dẫn chương trình, ca sĩ, diễn viên.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Mạnh dạn, tự tin thể hiện trước tập thể.
+ Biết hợp tác khi biểu diễn theo nhóm.
+ Cảm nhận niềm vui khi hoàn thành tiết mục chung.
4. Góc tạo hình: 
(T1): Vẽ tranh về các phương tiện giao thông.
(T2): Vẽ tranh về các phương tiện giao thông.
(T3): Gấp giấy, vẽ, tô màu các phương tiện giao thông.
(T4): Vẽ, tô màu, xé dán...về các phương tiện giao thông.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết vẽ, tô màu, gấp giấy, xé dán các phương tiện giao thông quen thuộc.
- Biết bố cục tranh cân đối, màu sắc hài hòa.
- Rèn kỹ năng cầm bút, tô màu không lem ra ngoài.
- Biết sử dụng nhiều nguyên vật liệu khác nhau để tạo sản phẩm.
- Phát triển cảm xúc thẩm mỹ, yêu thích cái đẹp.
- Biết tự hào về sản phẩm của mình và tôn trọng sản phẩm của bạn.
b) Chuẩn bị 
- Giấy vẽ, giấy màu.
- Bút sáp, bút chì màu, màu nước.
- Hồ dán, kéo an toàn.
- Giấy gấp (origami đơn giản).
- Tranh mẫu về phương tiện giao thông.
- Một số nguyên vật liệu mở (giấy vụn, lá cây khô…).
c) Cách chơi
- Trẻ lựa chọn nội dung tạo hình theo tuần.
- Trò chuyện về đặc điểm phương tiện trước khi thực hiện.
- Trẻ thực hiện vẽ, tô màu, gấp hoặc xé dán.
- Cô quan sát, gợi ý cách bố cục và phối màu.
- Trưng bày sản phẩm, trẻ giới thiệu và chia sẻ cảm xúc.
Tuần 1: Vẽ tranh về các phương tiện giao thông
- Thể hiện:
+ Trẻ vẽ ô tô, xe máy, tàu hỏa, máy bay…
+ Biết thêm chi tiết: bánh xe, cửa sổ, đường đi.
+ Tô màu phù hợp.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Trẻ vui vẻ khi hoàn thành bức tranh.
+ Biết khen bạn: “Tranh của bạn đẹp quá.”
+ Không so sánh, chê bai sản phẩm của nhau.
Tuần 2: Vẽ tranh về các phương tiện giao thông
- Thể hiện:
+ Vẽ phương tiện kết hợp bối cảnh (đường phố, bến tàu…).
+ Sáng tạo thêm cây xanh, đèn tín hiệu.
+ Tô màu đều, không lem.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết kiên trì khi vẽ chưa xong.
+ Biết nhờ cô giúp đỡ khi gặp khó khăn.
+ Tự tin giới thiệu tranh của mình.
Tuần 3: Gấp giấy, vẽ, tô màu phương tiện giao thông
- Thể hiện:
+ Gấp thuyền, máy bay giấy đơn giản.
+ Vẽ thêm chi tiết trang trí.
+ Tô màu hoặc dán thêm họa tiết.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết bình tĩnh khi gấp chưa đúng.
+ Hợp tác khi bạn cần giúp đỡ.
+ Cảm thấy hào hứng khi sản phẩm hoàn thành.
Tuần 4: Vẽ, tô màu, xé dán về phương tiện giao thông
- Thể hiện:
+ Xé dán ô tô, tàu thủy từ giấy màu.
+ Kết hợp vẽ nền đường, bầu trời.
+ Sáng tạo sản phẩm theo ý tưởng riêng.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết lắng nghe ý tưởng của bạn.
+ Biết giữ gìn sản phẩm sạch sẽ.
+ Tự hào khi sản phẩm được trưng bày.
5. Góc học tập: 
(T1): Phân loại các nhóm phương tiện giao thông theo dấu hiệu chung. 
(T2): Đọc các chữ cái
(T3): Chơi lô tô, xếp hình, tìm số, đọc số và chữ cái. 
(T4): Đọc các chữ cái và chữ số. Chơi lô tô giao thông.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết phân loại phương tiện giao thông theo nhóm (đường bộ, đường thủy, đường hàng không).
- Nhận biết và đọc được một số chữ cái, chữ số đã học.
- Biết chơi lô tô, xếp hình, tìm số theo yêu cầu.
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển tư duy logic và khả năng tập trung.
- Biết kiên trì khi thực hiện nhiệm vụ.
- Biết hợp tác, chờ đến lượt và tôn trọng kết quả của bạn.
b) Chuẩn bị
- Tranh ảnh các phương tiện giao thông.
- Thẻ chữ cái, thẻ chữ số.
- Lô tô giao thông.
- Thẻ phân nhóm (đường bộ – thủy – hàng không).
- Bộ xếp hình phương tiện.
- Bảng con, bút long.
c) Cách chơi
- Trẻ chọn nội dung chơi theo tuần.
- Quan sát, suy nghĩ và thực hiện theo yêu cầu.
- Làm việc cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ.
- Kiểm tra kết quả cùng cô và bạn.
- Chia sẻ cảm xúc: con thấy phần nào khó? Con đã làm thế nào?
Tuần 1: Phân loại các nhóm phương tiện giao thông theo dấu hiệu chung
- Thể hiện:
+ Trẻ quan sát tranh và phân loại theo nhóm:
Đường bộ (ô tô, xe máy…)
Đường thủy (tàu thủy, thuyền…)
Đường hàng không (máy bay…)
Giải thích lý do phân loại.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết lắng nghe ý kiến bạn.
+ Không tranh cãi khi bạn phân loại khác, biết trao đổi nhẹ nhàng.
+ Vui vẻ khi hoàn thành nhiệm vụ.
Tuần 2: Đọc các chữ cái
- Thể hiện:
+ Nhận diện và phát âm đúng chữ cái đã học.
+ Tìm chữ cái trong từ chỉ phương tiện (ví dụ: Ô tô, Tàu…).
+ Ghép chữ cái thành từ đơn giản.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Tự tin đọc to, rõ ràng.
+ Không ngại khi đọc chưa đúng.
+ Biết cổ vũ bạn.
Tuần 3: Chơi lô tô, xếp hình, tìm số, đọc số và chữ cái
- Thể hiện:
+ Chơi lô tô phương tiện giao thông.
+ Xếp hình tạo thành ô tô, máy bay…
+ Tìm và đọc số theo yêu cầu.
+ Ghép số tương ứng với số lượng phương tiện.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Kiên trì khi xếp hình khó.
+ Biết chờ đến lượt khi chơi lô tô.
+ Vui vẻ khi thắng – không buồn khi chưa thắng.
Tuần 4: Đọc chữ cái và chữ số – Chơi lô tô giao thông
- Thể hiện:
+ Đọc lại các chữ cái, chữ số đã học.
+ Chơi lô tô tổng hợp về phương tiện giao thông.
+ Tìm chữ/số theo yêu cầu của cô.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Bình tĩnh khi thực hiện nhiệm vụ.
+ Tự hào khi mình tiến bộ hơn tuần trước.
+ Hợp tác tốt khi chơi nhóm.
6. Góc thư viện: 
(T1, 2): Xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông.
(T3, 4): Xem tranh về các phương tiện và luật giao thông.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết xem sách, tranh đúng cách (giở từng trang, không làm rách sách).
- Nhận biết và gọi tên một số phương tiện giao thông.
- Biết một số quy định đơn giản khi tham gia giao thông.
- Phát triển ngôn ngữ thông qua trao đổi về nội dung tranh.
- Hình thành thói quen yêu thích đọc sách.
- Biết giữ gìn sách, chia sẻ sách với bạn.
- Biết lắng nghe và tôn trọng khi bạn đang xem hoặc kể nội dung tranh.
b) Chuẩn bị
- Sách tranh, truyện tranh về phương tiện giao thông.
- Tranh ảnh rời về các loại phương tiện.
- Tranh minh họa một số luật giao thông (đèn tín hiệu, đội mũ bảo hiểm…).
- Thảm ngồi đọc sách, giá sách thấp vừa tầm trẻ.
- Một số thẻ câu hỏi gợi mở.
c) Cách chơi
- Trẻ chọn sách hoặc tranh theo nội dung từng tuần.
- Ngồi xem sách nhẹ nhàng, giở từng trang.
- Trao đổi với bạn về nội dung tranh.
- Có thể kể lại theo tranh bằng lời của mình.
- Cuối giờ chia sẻ: con thích hình ảnh nào? Vì sao?
Tuần 1, 2: Xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông
- Thể hiện:
+ Trẻ xem và gọi tên các phương tiện: ô tô, xe máy, tàu hỏa, máy bay…
+ Trao đổi về đặc điểm: chạy ở đâu? Chở gì?
+ Có thể kể lại nội dung tranh theo hiểu biết của mình.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết giữ gìn sách cẩn thận.
+ Biết chia sẻ sách khi bạn muốn xem chung.
+ Tự tin khi kể cho bạn nghe về bức tranh mình thích.
Tuần 3, 4: Xem tranh về phương tiện và luật giao thông
- Thể hiện:
+ Quan sát tranh về đèn tín hiệu, đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường.
+ Nhận xét hành vi đúng – sai trong tranh.
+ Kể lại câu chuyện ngắn theo tranh.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết đồng tình với hành vi đúng (đội mũ bảo hiểm).
+ Biết không đồng ý với hành vi sai (vượt đèn đỏ).
+ Hình thành ý thức chấp hành luật giao thông và cảm xúc an toàn khi tham gia giao thông.
7. Góc thiên nhiên: 
(T1, 2): Chăm sóc cây cảnh.
(T3, 4): Đong, đo, pha màu xăng dầu (Bằng nước).
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết chăm sóc cây: tưới nước, lau lá, nhổ cỏ.
- Biết một số thao tác đong, đo, rót nước.
- Nhận biết sự thay đổi của cây khi được chăm sóc.
- Rèn kỹ năng khéo léo, cẩn thận khi thao tác với nước.
- Phát triển tính quan sát và tinh thần trách nhiệm.
- Biết yêu thiên nhiên, giữ gìn môi trường sạch đẹp.
- Biết hợp tác, chia sẻ dụng cụ và kiểm soát cảm xúc khi tham gia hoạt động.
b) Chuẩn bị
- Chậu cây, bình tưới nước nhỏ.
-  Khăn lau lá, xẻng nhỏ.
- Ca, chai nhựa, phễu, cốc nhựa.
- Nước sạch pha màu (đỏ, vàng…) tượng trưng xăng dầu.
- Khay đựng, khăn lau nước.
c) Cách chơi
- Trẻ chọn hoạt động theo nội dung từng tuần.
- Thực hiện thao tác nhẹ nhàng, cẩn thận.
- Hợp tác cùng bạn khi dùng chung dụng cụ.
- Sau khi chơi, lau khô khu vực và cất đồ gọn gàng.
- Chia sẻ cảm xúc: con thích chăm sóc cây hay pha màu? Vì sao?
Tuần 1, 2: Chăm sóc cây cảnh
- Thể hiện:
+ Trẻ tưới nước vừa đủ cho cây.
+ Lau sạch bụi trên lá.
+ Quan sát sự thay đổi của cây (lá xanh, lớn hơn…).
- Giáo dục cảm xúc:
+ Hình thành tình yêu thiên nhiên.
+ Biết nhẹ nhàng khi chăm sóc cây.
+ Cảm nhận niềm vui khi cây xanh tốt nhờ mình chăm sóc.
+ Biết chia sẻ bình tưới với bạn.
Tuần 3, 4: Đong, đo, pha màu “xăng dầu” (bằng nước)
- Thể hiện:
+ Dùng ca, cốc đong nước theo mức vạch.
+ Pha màu nước tượng trưng xăng/dầu.
+ Rót nước qua phễu không làm đổ.
- Giáo dục cảm xúc:
+ Biết kiên nhẫn khi đong đo chính xác.
+ Bình tĩnh lau khô khi nước bị đổ.
+ Hợp tác cùng bạn khi thực hiện chung.
+ Tự tin khi hoàn thành nhiệm vụ.
Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn nề nếp cho trẻ làm vệ sinh trước khi ăn, cùng cô chuẩn bị bữa ăn, chuẩn bị trước khi ngủ.
- Rèn thói quen, nề nếp ăn uống hợp vệ sinh, lịch sự trong khi ăn và thói quen tốt khi ngủ.
- Khuyến khích tất cả trẻ có trách nhiệm, bổn phận tham gia vào công việc chuẩn bị bữa ăn, giấc ngủ phù hợp...
- Hướng dẫn, khuyến khích tất cả các trẻ tham gia hoạt động tự phục vụ, vệ sinh trước, trong và sau khi ăn (chuẩn bị bàn ăn, cất bát thìa đúng nơi quy định,…) tạo cho trẻ cảm giác vui vẻ, hào hứng khi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ.  
- Dành sự quan tâm tới tất cả các trẻ trong suốt giờ ăn. Tạo không khí thoải mái, vui vẻ trong giờ ăn. 
- Khuyến khích trẻ thực hiện các hành vi văn minh trong ăn uống và tôn trọng sở thích ăn uống của tất cả trẻ trong lớp.
- Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi bẩn. Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy bẩn.
- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại.

	
Hoạt động chiều
	Thứ
 2
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN



	- Trò chơi học tập: Đúng hay sai.
- Chơi tự chọn ở các góc.
- Cho trẻ xem vi deo vè an toàn giao thông.
	- Chơi theo ý thích.
- Ôn tập các số từ 1 đến 10.



	- Tạo hình: Tạo hình các phương tiện giao thông theo ý thích
- Trò chơi: Nu na nu nống.

	

	
	Thứ 3
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN



	- Trò chơi với chữ cái n, m, l.
- Trò chơi vận động: Làm theo tín hiệu.

	- Giáo dục kỹ năng sống: Giáo dục an toàn giao thông.
- Chơi, hoạt động ở các góc.
	- Trò chơi vận động: Thuyền vào bến.
- Ôn tập các số từ 1 đến 10.
- Chơi theo ý thích.
	

	
	Thứ 4
	- Làm bài trong vở bé làm quen với toán và tập tô chữ số: Quyển 1 trang 19, 20, 21; Quyển 2 trang 31.
- Chơi theo ý thích.
- Đọc các chữ cái đã học.
	- Trò chơi học tập: Đúng hay sai.
- Dạy trẻ đọc thơ: “Chú cảnh sát giao thông”.
- Chơi tự chọn ở các góc.

	- Làm bài trong vở tập tô và làm quen chữ cái quyển 2 trang 18, 20.
- Chơi, hoạt động ở các góc.

	- Làm bài trong vở bé làm quen với toán và tập tô chữ số quyển 2 (trang 30).
- Trò chơi vân động: Tín hiệu giao thông.
- Chơi theo ý thích.


	

	
	Thứ 5
	- Làm bài trong vở “Tập tô và làm quen chữ cái quyển 2 trang 14, 16” cụm chữ h, k.
- Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ.


	- Làm bài trong vở bé làm quen với toán và tập tô chữ số: Quyển 2 trang 24, 25.
- Lao động lau đồ dùng đồ chơi trong lớp.

	- Làm bài trong vở bé làm quen với toán và tập tô chữ số trang 26, 27, 28, 29.
- Chơi theo ý thích.

	* Kể chuyện: Qua đường.
+ Hát: Em đi qua ngã tư đường phố.
+ Trò chơi: Em đi qua ngã tư đường phố.
- Chơi tự chọn ở các góc.
- Cô và trẻ cùng nhau lao động lau đồ dùng đồ chơi trong lớp.
	

	
	Thứ 6
	* Khám phá khoa học:
- Tìm hiểu về các phương tiện giao thông.
+ Trò chơi: Hãy nói nhanh, Gắn hình các phương tiện giao thông theo nơi hoạt động.
+ Hát: Em tập lái ô tô. (Tuần 1)
* Biểu diễn văn nghệ 
* Nêu gương bé ngoan
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